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DANH SÁCH ĐỀ TÀI, GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN, CÁC NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ KINH PHÍ 

HỖ TRỢ NCKH SINH VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2022-2023 
 (kèm theo Quyết định số: 1905  /QĐ-TĐHHN ngày  26  tháng  5 năm 2023) 

STT Tên đề tài Nhóm sinh viên/lớp 

Giảng viên hướng 

dẫn và định mức 

NCKH được 

hưởng 

Xếp 

loại đề 

tài 

Kinh phí 

hỗ trợ 

sinh viên 

NCKH 

(đồng) 

Kinh phí hỗ 

trợ sinh viên 

có thành tích 

cao trong 

NCKH 

(đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

1 Nghiên cứu những khó khăn 

của sinh viên Ngôn ngữ Anh 

khi dịch các thành ngữ từ 

tiếng Anh sang tiếng Việt  

Nguyễn Thị Diễm  

Khuất Trương Hữu Khánh 

Linh 

Chu Hoài Linh  

Nghiêm Thị Thu Hường  

Đỗ Thị Bình Dương 

Lớp ĐH10NA2 

ThS. Mai Thị Hiền  

Hoàn thành 180 

giờ NCKH 

Đạt 1.500.000 0 1.500.000 

2 Thực trạng hoạt động tự học 

kĩ năng nói tiếng Anh của 

sinh viên khóa DDH10 ngành 

Ngôn ngữ Anh, trường Đại 

học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội 

Phạm Văn Hoàn  

Phạm Duy Quang  

Nghiêm Thị Quyên  

Phạm Hiền Nương 

Đặng Thị Lan  

Lớp ĐH10NA3 

ThS. Đỗ Mai 

Quyên  

Hoàn thành 180 

giờ NCKH 
Đạt 1.500.000 0 1.500.000 

3 Nghiên cứu hiệu quả sử dụng 

phần mềm hỗ trợ học từ vựng 

tiếng Anh của sinh viên năm 

2 ngành Ngôn ngữ Anh tại 

trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội  

Hoàng Thị Thảo  

Lý Thị Mai Anh  

Lê Thị Vân Anh  

Lớp ĐH11NA2 

ThS. Ngô Thị Hà  

Hoàn thành 180 

giờ NCKH 
Tốt 1.500.000 300.000 1.800.000 

4 Nghiên cứu về động lực học 

kỹ năng nghe của sinh viên 

năm 2 ngành Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Khánh Linh 

Nguyễn Trúc Quỳnh  

Trịnh Thị Trang  

ThS. Đào Thị 

Thùy Linh  

Hoàn thành 180 

Đạt 1.500.000 0 1.500.000 
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STT Tên đề tài Nhóm sinh viên/lớp 

Giảng viên hướng 

dẫn và định mức 

NCKH được 

hưởng 

Xếp 

loại đề 

tài 

Kinh phí 

hỗ trợ 

sinh viên 

NCKH 

(đồng) 

Kinh phí hỗ 

trợ sinh viên 

có thành tích 

cao trong 

NCKH 

(đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

tại trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội  

Lớp ĐH11NA4 giờ NCKH 

5 Nghiên cứu về thái độ sinh 

viên với việc chữa lỗi nói của 

giảng viên trong các lớp học 

Nghe – Nói I tại bộ môn 

Ngoại ngữ, trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội  

Đỗ Thị Thảo  

Dương Thị Huyền Trang 

Vũ Thị Thương 

Vương Quốc Nam  

Lớp ĐH10NA2 

ThS. Phạm Phúc 

Thành  

Hoàn thành 180 

giờ NCKH Tốt 1.500.000 300.000 1.800.000 

6 Nghiên cứu về những yếu tố 

ảnh hưởng đến mức độ trôi 

chảy khi nói tiếng Anh của 

sinh viên năm 2 ngành Ngôn 

ngữ Anh tại trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội  

Vũ Thị Phương Liên  

Nguyễn Thị Trúc Linh 

Võ Thu Trang  

Lê Hồng Nhung  

Nguyễn Hữu Chiến Thắng  

Lớp ĐH11NA3 

ThS. Hoàng Thị 

Hương  

Hoàn thành 180 

giờ NCKH Khá 1.500.000 0 1.500.000 

Tổng cộng:  9.000.000 600.000 9.600.000 
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